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Danh sách FTA Việt Nam đang thực thi
vn.thuong-mai-hai-quan.xuat-xu-hang-hoa-fta.danh-sach-fta-viet-nam-dang-thuc-thi
Danh mục cập nhật 17 hiệp định thương mại tự do đang thực thi của Việt Nam, gồm đối tác, ngày có 
hiệu lực và tỷ lệ xóa bỏ thuế quan theo cam kết của Việt Nam khi kết thúc lộ trình, nếu nguồn công 
bố.
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ĐIỂM NỔI BẬT

FTA ĐANG THỰC THI

17
hiệp định
Tính đến 08/10/2026

XÓA BỎ THUẾ CUỐI LỘ TRÌNH V…

85.7
% số dòng thuế
Theo nguồn Chính phủ

XÓA BỎ THUẾ CUỐI LỘ TRÌNH V…

90.64
% số dòng thuế
Năm cuối lộ trình: 2026

DỮ LIỆU

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA/AFTA)
Ngày hiệu lực: 2010-05-05

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN–Trung Quốc (ACFTA)
Ngày hiệu lực: 2005-01-01

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc (AKFTA)
Ngày hiệu lực: 2007-06-01

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN–Nhật Bản (AJCEP)
Ngày hiệu lực: 2008-12-01

Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam–Nhật Bản (VJEPA)
Ngày hiệu lực: 2009-10-01

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN–Ấn Độ (AIFTA)
Ngày hiệu lực: 2010-01-01

Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN–Australia–New Zealand (AANZFTA)
Ngày hiệu lực: 2010-01-01

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–Chile (VCFTA)
Ngày hiệu lực: 2014-01-01

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–Hàn Quốc (VKFTA)
Ngày hiệu lực: 2015-12-20
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Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–Liên minh Kinh tế Á-Âu (VN–EAEU FTA)
Ngày hiệu lực: 2016-10-05

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Ngày hiệu lực: 2019-01-14

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN–Hong Kong (Trung Quốc) (AHKFTA)
Ngày hiệu lực: 2019-06-11

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–Liên minh châu Âu (EVFTA)
Ngày hiệu lực: 2020-08-01

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–Vương quốc Anh (UKVFTA)
Ngày hiệu lực: 2021-05-01

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
Ngày hiệu lực: 2022-01-01

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–Israel (VIFTA)
Ngày hiệu lực: 2024-11-17

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam–Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA)
Ngày hiệu lực: 2026-02-03

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.08
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Hải quan
Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công Thương — Cổng thông tin Hiệp định thương mại tự do - Bộ Công Thương
https://fta.moit.gov.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI — Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 2/2026
https://trungtamwto.vn/tin-tuc/12065-tong-hop-cac-fta-cua-viet-nam-tinh-den-thang-112018
Cổng thông tin FTA Việt Nam — Cam kết về thương mại hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel 
(VIFTA)
https://fta.gov.vn/index.php?id=2156&r=site%2Fcontent
Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI — FTA thế hệ mới của Việt Nam
https://trungtamwto.vn/download/21148/slide-phuong-twto--ht-vcci-nghe-an-081021--formatted.pdf
Bộ Kinh tế và Du lịch UAE — UAE–Viet Nam Comprehensive Economic Partnership Agreement
https://www.moet.gov.ae/en/cepa_vietnam
Báo Công Thương — Công Thương Việt Nam trong bức tranh toàn cầu đầu năm 2026. Bài 4: Mười bảy cánh cửa
https://amp.congthuong.vn/cong-thuong-viet-nam-trong-buc-tranh-toan-cau-dau-nam-2026-bai-4-muoi-bay-canh-cua-471369.html
Báo Điện tử Chính phủ — Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA)
https://baochinhphu.vn/phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-israel-vifta-102260106145010591.htm
Ngân hàng Thế giới — Vietnam: Trade and Competitiveness / tariff reduction commitments
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099416409222214991/pdf/IDU0f80d18470acf904d0e0b0f506f6ff68bb215.pdf
Bộ Công Thương — Free Trade Agreements
https://vntr.moit.gov.vn/fta
Bộ Công Thương — Danh mục hiệp định thương mại tự do trên Cổng thông tin FTA Việt Nam
https://fta.gov.vn/index.php?r=site%2Fall-agreements
Bộ Công Thương — Các Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam tham gia
https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta
Bộ Công Thương — Văn kiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA)
https://fta.gov.vn/index.php?id=909&r=site%2Fcontent
Bộ Công Thương — Các cam kết chính trong Hiệp định VIFTA
https://fta.gov.vn/index.php?id=1025&r=site%2Fdetail
Bộ Công Thương — Thông tin về hiệu lực CEPA Việt Nam-UAE
https://goglobal.moit.gov.vn/vi/hoa-giai-anh-huong-xung-dot-trung-dong-tan-dung-don-bay-cepa-khang-dinh-vi-the-tai-thi-truong-uae.html
Bộ Công Thương — Các cam kết chính trong Hiệp định EVFTA
https://fta.gov.vn/index.php?id=158&r=site%2Fcontent
Bộ Công Thương — Các cam kết chính trong Hiệp định UKVFTA
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https://fta.gov.vn/index.php?id=277&r=site%2Fcontent
Bộ Công Thương — Các chính sách ưu đãi trong Hiệp định CEPA Việt Nam-UAE
https://fta.gov.vn/index.php?id=1916&r=site%2Fdetail
Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI — Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 2/2026
https://trungtamwto.vn/thong-ke/12065-tong-hop-cac-fta-cua-viet-nam-tinh-d
Bộ Công Thương — Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam–Nhật Bản (VJEPA)
https://vntr.moit.gov.vn/fta/19/0
Báo Điện tử Chính phủ — Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–Israel (VIFTA)
https://cms.baochinhphu.vn/phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-israel-vifta-102260106145010591.htm
Bộ Tài chính — Cam kết thuế quan của Việt Nam tại Hiệp định CEPA chính thức được thực thi
https://www.mof.gov.vn/quan-ly-no-kinh-te-doi-ngoai/thong-bao/cam-ket-thue-quan-cua-viet-nam-tai-hiep-dinh-cepa-chinh-thuc-duoc-thuc-thi
Bộ Công Thương — Văn kiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–Chile (VCFTA)
https://fta.gov.vn/index.php?id=907&r=site%2Fcontent

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 3 / 3

https://fta.gov.vn/index.php?id=277&r=site%2Fcontent
https://fta.gov.vn/index.php?id=1916&r=site%2Fdetail
https://trungtamwto.vn/thong-ke/12065-tong-hop-cac-fta-cua-viet-nam-tinh-d
https://vntr.moit.gov.vn/fta/19/0
https://cms.baochinhphu.vn/phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-israel-vifta-102260106145010591.htm
https://www.mof.gov.vn/quan-ly-no-kinh-te-doi-ngoai/thong-bao/cam-ket-thue-quan-cua-viet-nam-tai-hiep-dinh-cepa-chinh-thuc-duoc-thuc-thi
https://fta.gov.vn/index.php?id=907&r=site%2Fcontent

